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KẾ HOẠCH
TIẾP TỤC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TẠI MỘT SỐ ĐỊA BÀN TRỌNG ĐIỂM VỀ VI PHẠM PHÁP LUẬT GIAI ĐOẠN 2017 - 2021” NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG
Thực hiện Kế hoạch số 390/KH-UBND ngày 19/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về Tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012 - 2016” đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Giang và Kế hoạch số 1284/KH-BTP, ngày 18/4/2018 của Bộ Tư pháp về Thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm giai đoạn 2017-2021” năm 2018.
Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hà Giang ban hành Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2017 - 2021” năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Giang (sau đây gọi tắt là Đề án) cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
a) Kịp thời thực hiện có chất lượng, hiệu quả, đồng bộ, toàn diện nhiệm vụ và giải pháp để đạt được mục tiêu của Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016” đến năm 2021.
b) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chấp hành pháp luật trong các lĩnh vực đất đai, môi trường, an toàn giao thông, hình sự, tệ nạn xã hội, từng bước giảm số vụ việc và người vi phạm pháp luật, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn dân cư, nhất là tại địa bàn trọng điểm.
c) Xác định rõ nội dung công việc, lộ trình thực hiện và phân công trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai thực hiện Đề án.
2. Yêu cầu
a) Việc triển khai Đề án năm 2018 phải bám sát các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong “Kế hoạch triển khai Đề án giai đoạn 2012-2016” đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Giang và hướng dẫn của Trung ương về triển khai thực hiện Đề án năm 2018.
b) Các nội dung và hoạt động đề ra phải đảm bảo tính khả thi, có trọng tâm, trọng điểm; Đẩy mạnh công tác phối hợp của các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan trong triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.
c) Khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực, đảm bảo tiến độ, chất lượng của Đề án.
II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Công tác hướng dẫn chỉ đạo, điều hành
1.1. Xây dựng, ban hành Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án năm 2018; ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo điểm thực hiện Đề án.
- Cơ quan chủ trì: Ngành Tư pháp tham mưu cho UBND cùng cấp.
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.
- Thời gian thực hiện: Xong trong tháng 5 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án năm 2018; Các văn bản hướng dẫn: Cả năm.
- Kết quả, sản phẩm: Kế hoạch thực hiện Đề án năm 2018; Công văn chỉ đạo, hướng dẫn.
1.2. Tổ chức các cuộc họp các cơ quan phối hợp thực hiện Đề án
- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.
- Thời gian thực hiện: Cả năm.
- Kết quả, sản phẩm: Các cuộc họp; báo cáo kết quả cuộc họp.
1.3. Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Đề án năm 2018
- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.
- Thời gian thực hiện: Quý III/IV/2018.
- Kết quả, sản phẩm: Kế hoạch, công văn hướng dẫn kiểm tra; báo cáo kết quả.
2. Khảo sát, đánh giá tình hình vi phạm pháp luật; phân tích nguyên nhân, điều kiện của tình hình và dự báo tình hình vi phạm về các lĩnh vực pháp luật của Đề án tại địa bàn trọng điểm
Lựa chọn Phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang và xã Yên Định, huyện Bắc Mê để tổ chức khảo sát.
- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh.
- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Quý II-III/2018.
- Kết quả, sản phẩm: Báo cáo kết quả khảo sát.
3. Xây dựng và nhân rộng các mô hình điểm về hoạt động PBGDPL cho cán bộ, nhân dân tại địa bàn trọng điểm thực hiện Đề án
3.1. Đối với cấp tỉnh
Lựa chọn huyện Bắc Quang và thành phố Hà Giang triển khai xây dựng mô hình chỉ đạo điểm.
Cung cấp tài liệu cho đội ngũ Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật tại địa bàn trọng điểm; Tổ chức tuyên truyền pháp luật cho 100% cán bộ và nhân dân trên địa bàn trọng điểm liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ như: Bộ Luật hình sự; Luật phòng chống bạo lực gia đình, Luật phòng chống ma túy...; Tổ chức hội nghị tập huấn cho đội ngũ làm công tác PBGDPL tại các địa bàn xây dựng mô hình chỉ đạo điểm; 100% cán bộ và nhân dân ký cam kết không vi phạm pháp luật; 100% các đơn thư, khiếu nại của người dân tại địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật được cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết; Công khai các danh mục phải công trên Trang thông tin điện tử của huyện; 100% các thôn, bản, tổ dân phố xây dựng mô hình tự quản và xây dựng các hương ước, quy ước phù hợp với quy định của pháp luật.
- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp tham mưu cho UBND tỉnh.
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Cả năm.
- Kết quả, sản phẩm: Danh sách các địa bàn trọng điểm thực hiện Đề án.
3.2. Đối với cấp huyện
Tùy theo điều kiện thực tế, Ủy ban nhân dân các huyện lựa chọn, triển khai xây dựng mô hình chỉ đạo điểm từ 01 đến 02 xã có nhiều vi phạm pháp luật theo mô hình của cấp tỉnh
- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp tham mưu cho UBND cấp huyện.
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Cả năm.
- Kết quả, sản phẩm: Danh sách các địa bàn trọng điểm thực hiện Đề án.
4. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền PBGDPL tại các địa bàn trọng điểm thuộc phạm vi của Đề án
Tổ chức PBGDPL trực tiếp thông qua các cuộc họp tại thôn, bản, tổ dân phố; lồng ghép nội dung pháp luật vào sinh hoạt văn hóa, văn nghệ và các hoạt động khác phù hợp với phong tục, tập quán của địa phương; Thực hiện các chuyên mục PBGDPL trên hệ thống phát thanh, truyền hình, loa truyền thanh ở cơ sở; Tổ chức các chiến dịch, phong trào ra quân thực hiện pháp luật; Phát hiện, biểu dương, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong việc chấp hành và thực hiện pháp luật tại địa bàn dân cư nơi cư trú và các hình thức PBGDPL khác phù hợp, có hiệu quả với địa bàn, địa phương.
- Cơ quan chủ trì: Ngành Tư pháp tham mưu cho UBND cùng cấp.
- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Hà Giang và các cơ quan, đơn vị có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Cả năm.
- Kết quả, sản phẩm: Các hoạt động PBGDPL tại địa bàn trọng điểm được triển khai thực hiện; Các chuyên trang, chuyên mục, phóng sự PBGDPL...
5. Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ PBGDPL, kiến thức pháp luật mới về các lĩnh vực pháp luật thuộc phạm vi Đề án cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, Lãnh đạo cấp xã, công chức tư pháp - hộ tịch, công an viên, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên cơ sở, cộng tác viên trợ giúp pháp lý, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, cán bộ Hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh tại địa bàn trọng điểm
5.1. Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật mới cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, Lãnh đạo cấp xã, công chức tư pháp - hộ tịch, công an viên, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên cơ sở, cộng tác viên trợ giúp pháp lý, người có uy tín trong cộng đồng dân cư
- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Quý IV/2018.
- Kết quả, sản phẩm: Các tài liệu tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ được biên soạn; Các hội nghị tập huấn được tổ chức; báo cáo kết quả hội nghị tập huấn.
5.2. Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật mới về các lĩnh vực pháp luật thuộc phạm vi đề án cho cán bộ Hội phụ nữ tại các địa bàn trọng điểm
- Cơ quan chủ trì: Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh;
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Quý IV/2018.
- Kết quả, sản phẩm: Các tài liệu tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ được biên soạn; Các hội nghị tập huấn được tổ chức; báo cáo kết quả hội nghị tập huấn.
5.3. Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật mới về các lĩnh vực pháp luật thuộc phạm vi đề án cho cán bộ Hội cựu chiến binh tại các địa bàn trọng điểm
- Cơ quan chủ trì: Hội Cựu chiến binh tỉnh;
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Quý IV/2018.
- Kết quả, sản phẩm: Các tài liệu tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ được biên soạn; Các hội nghị tập huấn được tổ chức; báo cáo kết quả hội nghị tập huấn.
6. Hưởng ứng cuộc thi sáng tác tiểu phẩm pháp luật và các cuộc thi trực tuyến về các lĩnh vực trọng điểm của Đề án
- Cơ quan chủ trì: Ngành Tư pháp tham mưu cho UBND cùng cấp.
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Từ tháng 5 đến tháng 9/2018.
- Kết quả, sản phẩm: Các tác phẩm tham gia dự thi.
7. Tổ chức triển khai tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về các lĩnh vực pháp luật của Đề án trong nhà trường gắn kết với việc thí điểm thực hiện xã hội hóa công tác này
- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.
- Cơ quan phối hợp: Sở Giáo dục và đào tạo và các cơ quan, đơn vị có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Quý III/2018.
- Kết quả, sản phẩm: Các buổi tọa đàm về PBGDPL trong nhà trường; các buổi tư vấn pháp luật cho học sinh...
8. Biên soạn, phát hành các tài liệu pháp luật, tài liệu nghiệp vụ PBGDPL để cung cấp hoặc đăng tải trên Cổng/Trang thông tin điện tử PBGDPL cho cán bộ, nhân dân tại địa bàn trọng điểm khai thác, sử dụng
Biên soạn, phát hành hoặc đăng tải trên Cổng/Trang thông tin điện tử các cơ quan, đơn vị, địa phương các tình huống vi phạm pháp luật điển hình tại địa bàn trọng điểm (sách hỏi-đáp pháp luật; sách tranh minh họa các văn bản pháp luật; Sách tình huống vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực dân sự, hình sự, hôn nhân và gia đình...từ thực tiễn điều tra, truy tố, xét xử; Sách tình huống giải quyết tranh chấp tại cộng đồng dân cư dẫn đến các vi phạm pháp luật về các lĩnh vực của Đề án; Tiểu phẩm pháp luật; Tờ gấp pháp luật)
- Cơ quan chủ trì: Ngành Tư pháp tham mưu cho UBND cùng cấp.
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Cả năm.
- Kết quả, sản phẩm: Các sách, tờ gấp, đĩa...tài liệu PBGDPL được biên soạn, phát hành, đăng tải.
9. Tiếp nhận, cung cấp bài giảng điện tử và clip tình huống PBGDPL cho nhân dân về các lĩnh vực của Đề án
- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Ngay sau khi Bộ Tư pháp phát hành.
- Kết quả, sản phẩm: Các bài giảng điện tử.
10. Tiếp nhận, cung cấp các phóng sự truyền hình về nội dung Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Bộ luật hình sự năm 2015
- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.
- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông; Báo Hà Giang; Đài Phát thanh -Truyền hình tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan.
- Thời gian thực hiện: Ngay sau khi Bộ Tư pháp phát hành.
- Kết quả, sản phẩm: Phóng sự phát sóng.
11. Kinh phí thực hiện
- Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được đảm bảo từ nguồn ngân sách được cấp hàng năm và các nguồn kinh phí huy động, tài trợ khác (nếu có).
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao các cơ quan, đơn vị lập dự toán kinh phí đảm bảo thực hiện nhiệm vụ gửi cơ quan tài chính cùng cấp thẩm định, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phân công trách nhiệm
1.1. Sở Tư pháp là cơ quan chủ trì của Đề án có trách nhiệm:
- Chủ trì phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của Sở Tư pháp chủ trì tại Kế hoạch này.
- Chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện Đề án; định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.
1.2. Sở Tài chính:
Căn cứ dự toán kinh phí hằng năm do Sở Tư pháp xây dựng, có trách nhiệm thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.
1.3. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực phụ trách liên quan có trách nhiệm phối hợp, chỉ đạo, hướng dẫn, tạo điều kiện về nhân lực, kinh phí... thực hiện công tác PBGDPL cho cán bộ, công chức, nhân dân tại các địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật.
1.4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên tăng cường phối hợp và huy động nguồn lực tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, nhân dân tại các địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật chấp hành nghiêm pháp luật.
1.5. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh chỉ đạo Tòa án nhân dân hai cấp huyện tăng cường thực hiện xét xử công khai và lựa chọn các vụ án có tính chất nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm đưa ra xét xử tại địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật.
1.6. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện phối hợp với các cơ quan, ban, ngành liên quan tổ chức PBGDPL trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật.
1.7. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc phạm vi thực hiện Đề án có trách nhiệm:
- Chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này; bảo đảm kinh phí thực hiện Đề án tại các huyện, thành phố.
- Chỉ đạo Phòng Tư pháp phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn triển khai thực hiện nội dung, biện pháp PBGDPL cho cán bộ, công chức, nhân dân tại các địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật, bồi dưỡng nguồn nhân lực tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa bàn quản lý.
2. Chế độ thông tin, báo cáo
Các cơ quan, đơn vị, địa phương định kỳ báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện Đề án (qua Sở Tư pháp tổng hợp) lồng ghép trong Báo cáo tổng kết công tác PBGDPL, hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm (trước ngày 10/11/2018) báo cáo Bộ Tư pháp và Chính phủ.
Trong quá trình triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp - Cơ quan chủ trì thực hiện Đề án của tỉnh theo số điện thoại: 02193.867.065 và file điện tử: PBGDPL.STP@hagiang.gov.vn để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.
 
	
Nơi nhận: 
- Bộ Tư pháp (Vụ Phổ biến GDPL);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- CVP, PCVP phụ trách NC;
- UBND các huyện, thành phố;
- Trung tâm Thông tin - Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, NC.
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